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Tình hình tổ chức
và triển khai thực hiện



Cơ chế, chính sách
Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 04 tháng 3 năm 2005 của Ban Bí thư 
khóa IX về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học 
phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
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Quyết định số 188/2005 /QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2005 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động 
của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW
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Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần 
thứ VIII, IX, X và các công văn của Thành ủy
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Các chương trình trọng điểm của Ủy ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh qua các giai đoạn04



Thúc đẩy nghiên cứu

Triển khai thực hiện và cấp kinh phí cho hơn 100 nhiệm vụ nghiên cứu 
khoa học và công nghệ liên quan đến các chương trình trọng điểm của 
Thành phố.
Cấp phép đầu tư 20 dự án (13% tổng dự án) tại Khu Công nghệ cao 
với tổng vốn đầu tư 827 triệu USD, sản xuất thành công một số sản 
phẩm thuộc lĩnh vực y dược.



Phát triển nguồn nhân lực
Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 
50-CT/TW, nhân lực về công nghệ 
sinh học của Thành phố có bước 
phát triển mạnh cả về số lượng và 
chất lượng đội ngũ. Trong đó:

- Trung tâm Công nghệ sinh học có 
hơn 180 người, đa số được đào 
tạo tại các nước có trình độ phát 
triển công nghệ sinh học cao 
như: Hoa Kỳ, Canada, Hàn Quốc, 
Nhật Bản, Úc, Anh, Pháp, Cuba… 
theo “Chương trình đào tạo 
nguồn nhân lực Công nghệ sinh 
học của thành phố giai đoạn 
2008-2012”

- Ban Quản lý Khu nông 
nghiệp Công nghệ cao 
có hơn 200 nhân sự

- Ngoài ra còn có đội 
ngũ cán bộ khoa học 
của các viện nghiên 
cứu, trường đại học 
trên địa bàn Thành 
phố.



QUY HOẠCH TỔNG THỂ
KHU TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Đầu tư hạ tầng cơ sở vật chất



Khu Hành chính – Tổng hợp

Khu nuôi cấy tế bào thực vật Khu Nuôi động vật thử nghiệm

Khu Đào tạo và Hợp tác Quốc tế



B A

Khu nghiên cứu 

Khu nhà lưới, nhà kính, nuôi cấy tế bào thực vật



Hệ thống phòng thí 
nghiệm hiện đại, đồng bộ

Trung tâm nghiên cứu 
và ứng dụng CNSH 
lớn nhất miền Nam, 
đầu mối hợp tác các 
nhà khoa học, trường 
đại học, viện nghiên 
cứu trong nước và 
quốc tế



Đầu tư hạ tầng cơ sở vật chất
Khu Nông nghiệp công nghệ cao với diện tích 88,17 ha tại 

xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, trong đó có 56,53 ha 
dành cho kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư.



Trại trình diễn và thực nghiệm chăn nuôi bò sữa công nghệ cao (DDEF)

Thành phố có 134 phòng thí nghiệm phân tích chất lượng sản phẩm 
thuộc nhiều lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm, dược phẩm… từ các 
Viện, Trường và các Trung tâm phân tích được Sở Khoa học Công 
nghệ thành phố quản lý



Hợp tác trong và ngoài nước
Hợp tác giữa các đơn vị nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp nhằm phát 
triển và ứng dụng công nghệ sinh học vào thực tiễn được chú trọng.

Trung tâm Công nghệ sinh học 
thành phố đã ký kết 42 biên bản 
thỏa thuận hợp tác với các đối 
tác trong đào tạo, tập huấn, 
nghiên cứu khoa học và chuyển 
giao công nghệ và 19 biên bản 
ghi nhớ với các đại học, viện 
nghiên cứu và doanh nghiệp của 
Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái lan, 
Úc, Anh, Pháp, Canada và Cuba



Hợp tác trong và ngoài nước
Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao đã ký kết hợp tác với nhiều viện 
nghiên cứu và doanh nghiệp trong và ngoài nước về hợp tác nghiên cứu, đào tạo 
nguồn nhân lực và sản xuất.



Kết quả phát triển
và ứng dụng công nghệ sinh học

Thành phố Hồ Chí Minh là nơi tập trung các cơ quan nghiên cứu, các 
trường đại học, có đông đảo đội ngũ các nhà khoa học có trình độ 
chuyên môn cao trong lĩnh vực công nghệ sinh học
Thành phố đã tiếp cận, phát triển và ứng dụng các công nghệ nền của 
công nghệ sinh học, nghiên cứu tạo được các quy trình công nghệ, sản 
phẩm phục vụ các lĩnh vực: y tế, nông nghiệp, công nghiệp chế biến, 
bảo vệ môi trường,…



Lĩnh vực nông nghiệp
• GRDP nông lâm thủy sản năm 2022 ước đạt 8.390 tỷ đồng, tăng 

3,74% so với cùng kỳ (cùng kỳ giảm 13,68%), giá trị sản xuất nông 
lâm ngư nghiệp ước đạt 19.035,6 tỷ đồng, tăng 3,78% so với cùng kỳ 
(cùng kỳ giảm 13,71%); trong đó, trồng trọt tăng 3,4% so cùng kỳ 
(cùng kỳ giảm 5,46%), chăn nuôi tăng 2,3% so cùng kỳ (cùng kỳ giảm 
19,29%), thủy sản tăng 5,9% so cùng kỳ (cùng kỳ giảm 17,48%).

• Giá trị bình quân trên 1 ha đất sản xuất nông nghiệp đạt 570 triệu 
đồng/ha (tăng 14,5% so với cùng kỳ)

• Tỷ lệ ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng công nghệ 
sinh học tăng nhanh trong giai đoạn 2015 - 2020. Năm 2010, tỷ lệ này 
chiếm khoảng 10,0%, năm 2016 là 35,8%, và năm 2018 đạt 38,2% 



Lĩnh vực nông nghiệp

Lĩnh vực mà Thành phố đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhất là 
ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn tạo giống cây trồng, vât nuôi, 
chế tạo các chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản.
Bao gồm:
- Lĩnh vực trồng trọt
- Lĩnh vực chăn nuôi
- Lĩnh vực Thủy sản



Lĩnh vực trồng trọt
Các kết quả chủ yếu đến từ Trung tâm Công nghệ Sinh học và Khu 
Nông nghiệp công nghệ cao và môt số đơn vị, viện, trường nghiên 
cứu khác.
Ban Quản lý Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao đã thực 
hiện sưu tập và di thực mẫu hơn 20 giống cây được liệu, nghiên cứu 
thành công các quy trình nhân giống bằng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào 
thực vật đối với các cây Nần Nghệ, Hoài sơn, Cốt khí củ, Khôi Nhung, 
Xạ đen, Gấc, Gừng…; sưu tập và khảo nghiệm 25 giống cà chua, 30 
giống khổ qua, 07 giống cây ăn quả phù hợp với điều kiện của Thành 
phố và các vùng lân cận; chọn tạo thành công dưa lưới, dưa leo, ớt 
cay, cà chua









BCH 12-4 BCH 12-15 BCH 424-1 BCH 424-3 BCH 385-2 

BCH 385-6 BCH 424-5 BCH 88-1 BCH 385-5 BCH 12-10

BCH 424-4 BCH 12-14 BCH 12-7 BCH 116-1 BCH 154 

Các dòng lan lai đã được bảo hộ



Thu nhận cây 
in vitro

Khử trùng mẫu

Nhân nhanh và tái 
tạo cây hoàn chỉnh

• Fallopia multiflora (Thunb.) Haraldson

• Curcuma zedoaria (Berg.) Roscoe

• Plumbago zeylanica L.

• Curculigo orchioides Gaertn.

Quy trình vi nhân giống một số 
giống cây dược liệu

Những giống cây dược liệu in 
vitro là nguồn nguyên liệu 
quan trọng ban đầu để thu 
nhận sinh khối và các hợp 
chất thử cấp





✔ Xây dựng được quy trình định tính và 
định lượng cho 19 sự kiện biến đổi gen 
trên bắp và đậu nành. 

✔ Phòng thí nghiệm phân tích GMO và kiểm 
nghiệm thực vật đã đạt được chứng chỉ 
công nhận phòng thí nghiệm đạt tiêu 
chuẩn ISO 17025:2017.



Lĩnh vực trồng trọt
Sở Khoa học Công nghệ 
thành phố cũng đã dành 
kinh phí hàng năm cho 
các đề tài nghiên cứu ứng 
dụng công nghệ sinh học 
trong chọn tạo giống cây 
trồng: dưa leo, khổ qua, 
mướp hương, các giống 
ngô ngọt, hoa lan, dưa 
lưới, cà chua bi... 

Phục tráng Giống Bầu Cần Giờ
Tại Trung tâm Giống cây trồng và vật nuôi



Ngoài ra, Sở Khoa học và Công nghệ còn tập trung đầu tư cho các 
đề tài nghiên cứu nhằm phát triển, nhân giống các giống cây dược 
có khả năng thương mại, phục vụ cho ngành dược liệu như: như 
sùng thảo, nưa konjac, rễ tóc sâm Ngọc Linh, sinh khối Đinh Lăng, 
thìa canh, rễ ké hoa đào, cây trầu không, … bằng nhiều kỹ thuật 
hiện đại
Thành phố hiện có 35 cơ sở nhân giống cấy mô tế bào thực vật với 
quy mô khoảng 15 triệu cây giống cấy mô/năm. 



Lĩnh vực chăn nuôi
Tập trung vào lĩnh vực ứng dụng 
công nghệ sinh học trong công tác 
điều trị, phòng bệnh, lai tạo giống, quy 
trình chăm sóc nuôi dưỡng, nâng cao 
chất lượng sản phẩm cho các vật 
nuôi như heo, bò sữa, bò thịt và dê 
sữa nhằm hướng đến dòng sản phẩm 
có nguồn gốc an toàn, chất lượng.

Nhiều hoạt động nghiên cứu và 
chuyển giao tiến bộ kỹ thuật sản xuất 
trong lĩnh vực chăn nuôi đạt kết quả 
cao.

Sản phẩm interferon 
heo và gà tái tổ hợp sử 
dung cho thú y. 

Chăn nuôi bò sữa theo mô hình công 
nghệ cao Israel (DDEF)



Lĩnh vực chăn nuôi

 ỨNG DỤNG SINH HỌC PHÂN TỬ TRONG CHỌN LỌC BÒ SỮA 
ĐỒNG HỢP A2 TRONG ĐÀN BÒ SỮA CỦA TP.HCM 



Lĩnh vực thủy sản
Tập trung đầu tư nghiên cứu khoa học ứng dụng công nghệ sinh học trong tạo 
giống cá cảnh quý hiếm, thủy sản có giá trị kinh tế cao bằng hình thức sinh sản 
nhân tạo như: cá Dĩa, Còm, Chạch, Thái Hổ, Neon, loài cá tỳ bà bướm… và nâng 
cao chất lượng, phòng chống một số bệnh nguy hiểm cho các loài thủy sản có giá 
trị kinh tế cao như tôm, cua, cá …

Giải ba  
Hội thi sáng 
tạo kỹ thuật 
TP. HCM lần 
thứ 25 (2017 

– 2018)



Lĩnh vực y dược
Bao gồm các lĩnh vực:
- Ứng dụng các hoạt chất từ dược liệu nội địa
- Phát triển các thuốc sinh học
- Ứng dụng trong công nghệ tế bào gốc và ứng dụng trong y học của 

Thành phố
- Ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử trong chẩn đoán



Ứng dụng các hoạt chất từ dược liệu nội địa

Điều trị ung thư, kháng virus, đái tháo đường, viêm da …



Phát triển các thuốc sinh học
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KTĐD kháng HER2 Trastuzumab
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Hoạt tính kháng ung thư in-vitro của kháng 
thể kháng CD20 và thuốc Rituximab

Hoạt tính kháng ung thư in-vitro của kháng 
thể kháng CD20 và thuốc Trastuzumab

Hoạt tính in-vitro của kháng-TNF⍶ 
của TNFR-Fc và thuốc Etanercept



Ứng dụng trong công nghệ về tế bào gốc
và vật liệu sinh học

Tủy xương

Tế bào gốc

Các tế bào bạch cầu 
(tế bào lympho, bạch 
cầu trung tính và các 
dạng khác 

Tế bào hồng cầu

Tiểu cầu

Ghép tế bào gốc tạo máu điều trị bệnh lý ung thư máu



Ứng dụng trong công nghệ về tế bào gốc và vật liệu sinh học

Sản phẩm màng Col-T được đóng bao bì 

Cấu trúc bề mặt giá thể Col-T Các tế bào hUC-MSC bám 
trải đầy bề mặt Col-T 

Mẫu tấm tế bào tạo thành từ 
hUC-MSC và Lunagel

TB hUC-MSC phát triển bên trong tấm tế bào

* TẤM TBG TRÊN NỀN COL-T * TẤM TBG TRÊN NỀN LUNAGEL



Ứng dụng trong công nghệ về tế bào gốc
và vật liệu sinh học



Ứng dụng trong công nghệ về tế bào gốc
và vật liệu sinh học

Keo sinh học Fibrin từ huyết tương người 



Ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử trong chẩn đoán
Giải trình tự bộ gen (Whole genome sequencing) xác định gen và đột biến gen gây ra tính 

kháng thuốc ở Staphylococci



Lĩnh vực bảo vệ môi trường

Thu thập mẫu nước thải, bùn thải thủy sản

Phối trộn và ủ với các chế phẩm sinh học 

Sản phẩm dùng làm phân hữu cơ cho 
hoa kiểngXử dụng phương pháp ủ compost để xử lý nước thải và bùn thải thủy 

sản để sản xuất phân bón hữu cơ



Lĩnh vực bảo vệ môi trường

 Phối trộn phân bò với hydrogel để xử lý mùi hôi 

10g gel/ 1kg giá thể

       Control                15g 
hydrogel/chậu

Vật liệu hydrogel chế tạo từ CMC làm giá thể trồng cây 

ĐC

Gel khô

Chế phẩm Hydrogel 

Trương nước



ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2030
1. Định hướng ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học dựa trên 

điều kiện cụ thể của thành phố Hồ Chí Minh và yêu cầu phát triển 
bền vững

2. Các giải pháp đột phá để phát triển và ứng dụng công nghệ sinh 
học giai đoạn đến 2030



Định hướng ứng dụng và phát triển 
công nghệ sinh học dựa trên điều kiện 
cụ thể của thành phố Hồ Chí Minh và 
yêu cầu phát triển bền vững



• Tập trung nghiên cứu phát triển giống rau, hoa, cây kiểng, cây dược liệu, cây 
lương thực, cây ăn trái, cây công nghiệp… Nâng cao năng suất chất lượng của 
giống vật nuôi gồm giống bò sữa, bò thịt, heo, gà. Nghiên cứu ứng dụng các giống 
thủy sản nước ngọt và giống thủy sản nước mặn lợ, cá cảnh.

• Sản phẩm sinh học sử dụng trong nông nghiệp gồm phân hữu cơ vi sinh; thuốc 
bảo vệ thực vật sinh học; chế biến và bảo quản sản phẩm nông, lâm, thủy, hải 
sản; thức ăn chăn nuôi, …

• Vắc-xin phòng bệnh cho vật nuôi; thuốc thú y sinh học; kít sử dụng cho chẩn đoán, 
quản lý dịch bệnh cây trồng, vật nuôi, thủy sản và kiểm soát dư lượng các chất 
cấm. 

• Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ canh tác hiện đại, kiểm soát điều kiện nuôi 
trồng, đạt năng suất cao và ít sử dụng quỹ đất nhằm thích ứng với biến đổi khí 
hậu, nước biển dâng, cũng như quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá là thu hẹp 
diện tích đất nông nghiệp

• Thiết bị, dây chuyền thiết bị phục vụ sản xuất các sản phẩm sinh học trong lĩnh 
vực nông nghiệp.

Phát triển công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp



• Sản phẩm giống dược liệu, hoạt chất từ dược liệu, sản xuất và bảo quản 
dược liệu.

• Các loại vắc-xin phòng bệnh cho người trong chương trình tiêm chủng mở 
rộng quốc gia và các vắc-xin khác phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất 
khẩu.

• Thuốc sinh học, thuốc kháng sinh, sản phẩm sinh học, sản phẩm kháng thể 
phục vụ điều trị bệnh ở người. Phát triển công nghệ protein tái tổ hợp và 
ứng dụng trong sản xuất các thuốc protein điều trị nhiều dạng bệnh lý ung 
thư, tự miễn, các bệnh lý về máu, biến chứng đái tháo đường …

• Công nghệ tế bào gốc và liệu pháp tế bào ứng dụng trong điều trị các bệnh 
như ung thư, tổn thương và thoái hoá. Công nghệ chỉnh sửa gene (gene 
editing) trong điều trị các bệnh như ung thư, bệnh hồng cầu liềm, mù do di 
truyền,…

Phát triển công nghệ sinh học trong lĩnh vực y dược



• Kít phục vụ sàng lọc, chẩn đoán, giám định bệnh ở người. Công nghệ giải 
trình tự gene thế hệ mới sẽ tiếp tục được phát triển và ứng dụng rộng rãi 
hơn do giá thành hạ. Giải trình tự thế hệ mới hướng đến giải mã toàn bộ bộ 
gene của từng cá thể để sàng lọc, chẩn đoán sớm và điều trị bệnh theo định 
hướng y học cá thể.

• Các loại thực phẩm chức năng phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
• Thiết bị, dây chuyền thiết bị phục vụ sản xuất các sản phẩm sinh học trong 

lĩnh vực y dược.

Phát triển công nghệ sinh học trong lĩnh vực y dược



• Các chế phẩm xử lý chất thải trong sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy 
sản; sản phẩm xử lý chất thải y tế; sản phẩm xử lý chất thải trong công 
nghiệp và sinh hoạt.

• Phát triển các công nghệ sản xuất nông nghiệp thân thiện môi trường, 
năng lượng sinh học.

• Thiết bị, dây chuyền thiết bị phục vụ sản xuất các sản phẩm sinh học 
trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Phát triển công nghệ sinh học
trong lĩnh vực bảo vệ môi trường



• Kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, các công nghệ bảo quản, chế 
biến nông sản sau thu hoạch, công nghệ sản xuất enzyme - chất phụ 
gia, vật liệu sinh học, thực phẩm chức năng.

Phát triển công nghệ sinh học
trong lĩnh vực công nghiệ, thực phẩm



Các giải pháp đột phá để phát triển và 
ứng dụng công nghệ sinh học giai đoạn 
đến 2030



• Hoàn thiện cơ chế chính sách về phát triển và ứng dụng công nghệ 
sinh học, nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động khoa học 
và công nghệ, đồng thời thu hút, phát huy năng lực nghiên cứu và 
phát triển công nghệ sinh học, chuyển giao công nghệ, đổi mới công 
nghệ. Chính sách thu hút, đào tạo, nâng cao trình độ, chất lượng 
nguồn nhân lực công nghệ sinh học đáp ứng nhu cầu phát triển. 

• Ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các đơn vị nghiên 
cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong các lĩnh vực nông nghiệp, y 
dược, bảo vệ môi trường, lương thực thực phẩm.

• Ưu tiên nguồn vốn sự nghiệp khoa học công nghệ cho các hoạt 
động nghiên cứu khoa học và công nghệ, nghiên cứu ứng dụng, sản 
xuất thử nghiệm, sản phẩm sản xuất hàng hóa ở quy mô công 
nghiệp và các dự án hợp tác quốc tế về công nghệ sinh học.



• Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao, làm chủ các quy 
trình công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực công nghệ sinh học từ nước 
ngoài.

• Xây dựng nguồn nhân lực công nghệ sinh học đủ về số lượng, đảm 
bảo về chất lượng: Đào tạo mới và đào tạo nâng cao trình độ cho 
đội ngũ cán bộ kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ sinh học

• Thúc đẩy tăng cường mối liên kết trong hoạt động khoa học và công 
nghệ giữa trường - viện và doanh nghiệp. Gắn kết khoa học và công 
nghệ với thực tiễn và nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội thành phố.



• Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, xây dựng mạng lưới các 
phòng thí nghiệm với trang thiết bị hiện đại phục vụ cho nghiên cứu, 
triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu. Thúc đẩy việc hình 
thành và phát triển ngành công nghiệp sinh học để sản xuất ra các 
sản phẩm quy mô công nghiệp có năng suất, chất lượng và sức 
cạnh tranh cao đối với thị trường trong và ngoài nước.

• Tăng cường hợp tác với các địa phương trong cả nước trong vấn đề 
nghiên cứu và ứng dụng, để từng bước hình thành chuỗi giá trị 
chuyển giao và ứng dụng các thành tựu của công nghệ sinh học 
Thành phố một cách có hiệu quả vào sản xuất, phù hợp với điều 
kiện địa phương.



• Tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ 
khoa học công nghệ trong lĩnh vực công nghệ sinh học; triển khai 
các nhiệm vụ khoa học và công nghệ lĩnh vực công nghệ sinh học 
ứng dụng trong nông nghiệp, y dược, bảo vệ môi trường, thực phẩm 
hợp tác với các tổ chức, cá nhân các nhà khoa học trong và ngoài 
nước.



Cảm ơn quý đại biểu.


